
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Ngày Tháng Năm

1 Ngô Thị Hồng Anh 16 3 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

2 Nguyễn Cao Kỳ Anh 29 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

3 Nguyễn Hà Trúc Anh 2 11 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

4 31637807 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

5 31332992 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

6 31733319 Dương Mỹ Duyên 7 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

7 Đặng Huỳnh Thế Đạt 31 7 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

8 18201512 Đặng Hoàng Hải Đăng 25 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

9 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

10 31278861 Nguyễn Thị Bích Hằng 3 1 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

11 31667824 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

12 31248030 Trần Trúc Huy 28 11 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

13 31603133 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

14 30893828 Vũ Nguyễn Bảo Lam 24 2 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

15 30936882 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

16 31655486 Phạm Tâm Như 2 7 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

17 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 24 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

18 31654582 Nguyễn Đỗ Phương 30 1 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

19 30863026 Lương Hồng Quân 3 8 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

20 31620180 Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4 Phải vòng 6

21 30811350 Bùi Hoàng My Thư 18 12 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

22 31646634 Lê Vương Bảo Thy 18 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

23 31616511 Hồ Gia Tuệ 19 6 2007 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

24 31777898 Đặng Xuân Phúc 5 9 2007 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

25 Nguyễn Huy Hoàng 6 7 2007 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

26 Mai THị Yến Nhi 30 7 2007 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

27 Lê Thị Khánh Như 23 9 2007 6A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

28 3174856 Huỳnh Đinh Bảo Ngọc 13 11 2007 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

29 31733747 Nguyễn Phương Thảo 28 12 2007 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 Phải vòng 6

30 31737187 Lê Thị Ngọc Ánh 18 11 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

31 31737208 Nguyễn An Bình 5 11 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

32 31736274 Phạm Đức Dũng 31 8 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 Phải vòng 6

33 31418156 Trần Mạnh Dũng 29 4 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6
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34 31726905 Nông Hữu Thái Dương 17 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

35 31726084 Lê Quốc Đạt 23 1 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

36 165544 Trần Văn Đức 21 5 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

37 30727467 Lê Đại Gia 19 8 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

38 30735970 Phạm  Trung Kiên 14 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

39 31737176 Nguyễn Hoàng Tâm Nghi 9 7 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

40 31661508 Nguyễn Đức Nhất 23 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

41 316110332 Trần Hà Phương 4 4 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

42 30730515 Trần lệ Khánh Toàn 26 2 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

43 31637819 Lê Duy Nguyên Vũ 19 10 2006 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

44 31570761 Trần Trí An 4 3 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3 Phải vòng 6

45 31707248 Nguyễn Đức Anh 20 9 2005 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 5 Phải vòng 6

46 31689828 Hoàng Nhật Vũ Hào 27 1 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 4 Phải vòng 6

47 27156754 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

48 28453189 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

49 31736998 Lê Vạn  Hoàng Sơn 24 2 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 Phải vòng 6

50 30379995 Phạm Tiến 19 6 2006 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

51 31730553 Vũ Nguyễn Hùng Anh 29 11 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 2 Phải vòng 6

52 31727303 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 26 1 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

53 31731932 Đỗ Tiến Đạt 2 1 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

54 31732948 Nguyễn Đình lập 17 4 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

55 31635262 Lê Trần Khánh Linh 22 11 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

56 113621 Trần Thị Vĩnh Phúc 10 11 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

57 31523947 Nguyễn Thị Phương Thảo 21 2 2006 7A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

58 31669712 Nguyễn Lê Bảo Anh 24 3 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

59 31683058 Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23 1 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

60 31673703 Đinh Khang Dung 9 7 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

61 31734714 Nguyễn Lê Tiến Đạt 25 9 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

62 31409389 Nguyễn Thị Ánh Hồng 27 10 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

63 31681615 Trần Tuấn Kiệt 25 6 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

64 31132944 Lê Hoàng Long 21 5 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

65 209417 Võ Quốc Nam 16 3 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

66 31730547 Võ Nguyễn Hiếu Ngân 14 6 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 1 Phải vòng 6

67 31601943 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 3 Phải vòng 6

68 30387101 Hoàng Xuân Vinh 14 10 2005 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

69 31717592 Phạm Trường Giang 29 8 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

70 21310060 Tăng Huệ Hân 3 7 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

71 31691337 Nguyễn Vũ  Diệu Linh 24 7 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6



72 31592960 Lê Trần Bình Minh 4 1 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

73 31667106 Nguyễn NamKhang 4 10 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

74 31653343 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17 6 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

75 31734053 Đặng Minh Quân 10 12 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

76 31653858 Trần Thị Phương Quỳnh 21 9 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

77 19268288 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

78 31671049 Nguyễn Thị Minh Thư 10 8 2005 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

79 2613155 Nguyễn Hoàng 16 3 2005 8A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

80 31635682 Vũ Thị Thảo Nguyên 24 12 2005 8A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

81 27560856 Nguyễn Thọ Tài 19 6 2005 8A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

82 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

83 31591498 Nguyễn Lê Trọng Đạt 19 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

84 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 8 12 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

85 31722725 Trần Đình Hoàng 12 9 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

86 155137 Phan Thanh Quang Huy 9 2 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

87 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

88 31698134 Nguyễn Bùi Thảo Như 1 3 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

89 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28 11 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

90 31678189 Nguyễn Thanh Vân 13 11 2004 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

91 31646906 Phạm Thị Yến Vy 29 1 2004 9A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa #N/A Chưa thi

92 26856297 Nguyễn Trần Vân Anh 29 1 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

93 30381403 Lê Văn Tín 21 3 2004 9A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6

94 31717155 Nguyễn Hoài Thương 4 1 2004 9A7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6


